
Cơ sở:……………………………………
Địa chỉ:………………………………….

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
             Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, chúng tôi xin trân trọng
gửi bảng báo giá gói thầu: Cải tạo, sửa chữa  mái che nhà chờ của Khoa khám bệnh. Với chi tiết như
sau:

SỐ
TT Tên công việc ĐVT Khối

 lượng
Đơn giá

VL+NC+MTC
Thành tiền

 VL+NC+MTC

1 Phá dỡ tường gạch m3 5,4
6 x 3 x 0,15 x 2 = 5,4

2
Công tác thu gom, vận chuyển phế thải
xây dựng tại các điểm tập kết bằng ô tô tự
đổ về bãi đổ cự ly 10km < L ≤ 15km

tấn 7,02

5,4 x 1,3 = 7,02
3 Sản xuất cột kẽm 75x75, dày 1,4li tấn 0,05488

7 x 3,2 x 2,45/1000 = 0,0549
4 Sản xuất vì kèo kẽm 30 x 60 dày 1,2li tấn 0,126

7 x 10 x 1,8/1000 = 0,126
5 Sản xuất xà gồ kẽm 30 x 60, dày 1,2li tấn 0,27

5 x 30 x 1,8/1000 = 0,27

6 Lợp mái tôn màu sóng vuông, dày
4,5dem

100m2 2,1
1,5 x 30/100 = 0,45
4,5 x 30/100 = 1,35
1 x 30/100 = 0,3

7 Lắp đặt ống nhựa BM thoát nước, ĐK
114mm

100m 0,12

12/100 = 0,12

8 Gia cố lắp đặt hàng rào khung kẽm (hiện
hữu)

m2 30,8

4 x 2,2 x 2 = 17,6
6 x 2,2 = 13,2

TỔNG CỘNG (bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển)
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………….

Điều khoản thương mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua.
Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !

….........., ngày ….... tháng ....... năm 2025
GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ
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